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DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN NGÀY 

05/6/2026 

SBD Họ và tên 

Ngày 

tháng  

năm sinh 

Khóa Chi chú 

1 BÙI DUY ANH 06/07/2004 BK365   

2 PHẠM NGỌC ANH 22/01/2003 BK365   

3 NGUYỄN NGỌC ÁNH 26/02/2003 BK365   

4 HỜ HOÀNG BÌNH 13/03/1998 BK365   

5 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 28/09/2003 BK365   

6 HỒ DIÊN QUỐC ĐẠT 25/04/2004 BK365   

7 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 10/08/2004 BK365   

8 LÊ XUÂN ĐỨC 22/11/2006 BK365 Bổ sung CC điện tử  

9 TRẦN VIẾT DŨNG 04/11/2005 BK365   

10 ĐỖ THẾ DƯƠNG 07/02/2000 BK365   

11 NGUYỄN HỮU DƯƠNG 24/03/2003 BK365   

12 NGUYỄN THẾ NGỌC HÀ 06/09/2006 BK365   

13 NGUYỄN VĂN HIỂN 24/08/2000 BK365   

14 DƯƠNG HOÀNG HIỆP 24/11/2001 BK365   

15 NGUYỄN VĂN HIẾU 07/06/2001 BK365   

16 HOÀNG NGỌC HOÀN 08/03/2006 BK365   

17 ĐINH DUY HOÀNG 01/10/2005 BK365   

18 ĐINH CÔNG HƯNG 18/10/2006 BK365   

19 ĐỖ MẠNH HUY 03/06/2003 BK365   

20 ĐOÀN NHẬT HUY 12/06/2006 BK365   

21 HỒ SỸ QUANG HUY 27/08/2005 BK365   

22 HOÀNG ĐỨC HUY 18/12/2007 BK365   

23 HOÀNG QUANG HUY 26/07/2000 BK365   

24 HOÀNG TIẾN KẾT 09/03/1997 BK365   



25 ĐẶNG TRUNG KIÊN 16/10/2003 BK365   

26 TRẦN ĐẠI KIM 18/06/2004 BK365   

27 LÊ HỒ HẢI LONG 07/03/2006 BK365   

28 NGUYỄN ĐỨC MINH 01/12/2006 BK365   

29 VŨ NHẬT MINH 15/09/2007 BK365   

30 NGUYỄN HOÀNG NAM 18/03/2001 BK365   

31 PHẠM PHƯƠNG NAM 28/08/2000 BK365   

32 NGUYỄN HUY NGHĨA 19/01/2006 BK365   

33 VÕ ĐẠI NHẬT 05/11/2002 BK365   

34 LÊ SỸ PHÚ 20/10/2001 BK365   

35 VÕ BÙI AN PHÚ 20/10/2007 BK365   

36 HOÀNG VĨNH PHÚC 29/03/2007 BK365   

37 NGUYỄN MINH PHỤNG 01/01/2004 BK365   

38 NGUYỄN THẾ QUÂN 10/06/1985 BK365   

39 NGUYỄN VĂN QUÝ 09/06/1991 BK365   

40 NGUYỄN Á QUYỀN 11/11/2007 BK365   

41 TRẦN VĂN THẮNG 20/09/1996 BK365   

42 ĐỖ NGỌC THANH 22/07/1994 BK365 Bổ sung CC điện tử  

43 DƯƠNG ĐỖ MINH TIẾN 17/05/2004 BK365   

44 TRẦN VĂN TIẾN 12/09/2003 BK365   

45 VŨ HUY TIẾN 24/08/2005 BK365   

46 LÝ QUỐC TRỌNG 12/06/1995 BK365   

47 NGUYỄN NGỌC TÚ 28/09/2002 BK365 Bổ sung CC điện tử  

48 VŨ KHÁNH TUẤN 11/09/1998 BK365   

49 BÙI SƠN TÙNG 15/02/2006 BK365   

50 NGÔ THẾ VINH 22/10/2004 BK365   

51 VEN BÁ XENG 19/03/1998 BK365   

52 TRẦN QUỐC CHIẾN 01/04/2006 BK364   

53 NGUYỄN ĐÌNH TRUNG 23/12/1993 BK362 Bổ sung CC điện tử  

54 TÔ ANH MINH 09/05/2007 B.01K86 GKSK HẾT HẠN 



55 ĐOÀN TUỆ MINH 27/07/2007 B.01K90   

 

(Danh sách bao gồm: 55 học viên) 

Ghi chú: Học viên có thông tin phản hồi, xin vui lòng liên hệ Đ/c Chu Vân – 

0936362920./. 

 

 


